BÁO CÁO
Tổng hợp diễn biến cơn bão số 3 và gió mùa Tây Nam

I. DIỄN BIẾN THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI

1. Bão số 3 và mưa lũ sau bão:


Bão số 3 hình thànhh áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông. Tối 02/8, bão số 3 đi vào Móng Cái (Quảng Ninh) và đến sáng sớm 03/8, bão suy yếu thành ATNĐ trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. 
Từ ngày 01-03/8, hoàn lưu bão số 3 gây mưa to đến rất to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa từ ngày 01/8 đến 16 giờ 00 ngày 03/8 phổ biến 50-150mm, riêng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa 200-300mm. Đặc biệt một số nơi mưa lớn hơn như: Quảng Ninh 394mm, Lạng Sơn 339mm, Hòa Bình 291mm; Mường Lát (Thanh Hóa) 454mm, Quan Sơn (Thanh Hóa) 358mm; Mưa lớn gây lũ mức BĐ1 trên sông Lục Nam tại Lục Nam và trên BĐ2 ở thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa); lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh miền núi, đặc biệt nghiêm trọng là tại tỉnh Thanh Hoá.

Mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất làm 23 người chết và mất tích, 07 người bị thương; 98 nhà sập đổ, cuốn trôi; 690 nhà bị thiệt hại; 1.460 nhà bị ngập nước;  2.562ha lúa, 718ha hoa màu, 1.630ha cây trồng hàng năm bị đổ ngã, thiệt hại; 1.790 con gia súc, 7.430 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 3,1km đường Quốc lộ, 10,3 km đường giao thông địa phương bị sạt lở với 338.000 m3 đất đá ước tính thiệt hại 830 tỷ đồng
.

2. Gió mùa Tây Nam từ 02-10/8/2019:

Từ đêm ngày 06-10/8, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 – 250mm, một số trạm mưa lớn: Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 374mm; Eakmat (Đắk Lắk) 348mm; Giang Sơn (Đắk Lắk) 312mm; Cát Tiên (Đồng Nai) 258mm…


Mưa lớn kéo dài cũng đã gây mực nước trên các một số sông tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lên cao, gây ngập lụt tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Thuận trong đó lũ trên sông Cam Ly (Lâm Đồng) tại trạm Thanh Bình là 834,25m (trên BĐ3 1,25m) và vượt lịch sử 0,28m; lũ trên sông Đồng Nai và Srepok trên BĐ3 khoảng 0,5-1,5m; ngập lụt trên diện rộng các tỉnh Tây Nguyên, Đồng Nai, Bình Thuận.
Đồng thời, từ ngày 1-9/8, mưa lớn trên địa bàn huyện Phú Quốc với tổng lượng mưa 1172,7mm, riêng lượng mưa ngày 9/8 là 378mm (vượt mốc lịch sử 327mm ngày 22/8/1997). Mưa lớn trong thời gian ngắn kết hợp với triều cường dâng cao đã khiến một số nơi trên địa bàn huyện bị ngập sâu từ 0,7-2m

Đồng thời gió mùa Tây Nam kết hợp triều cường gây nước dâng tới 2m trên khu vực biển Cà Mau – Kiên Giang vào các ngày 03-05/8.
Mưa lũ tại các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ đã gây thiệt hại như sau

a) Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: mưa lũ đã làm 11 người chết, 5 người bị thương; 3.883 nhà bị ngập nước; 20.976ha lúa, hoa màu bị ngập; 1.069ha cây trồng lâu năm, 2.582ha cây trồng hàng năm, 1.083ha cây ăn quả bị thiệt hại; 299 con gia súc, 120.741 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 53,13km kênh bị sạt; 04 đập bị hư hỏng; 23,9km đường giao thông bị sạt lở; 05 cống và 21 cầu bị hư hỏng; 10m đê bao bị vỡ; 142ha nuôi cá truyền thống, 4.300m3 lồng bè bị thiệt hại. Ước tính giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng 1.034 tỷ đồng.

b) Đồng bằng sông Cửu Long: 

Theo báo cáo nhanh của các BCH PCTT &TKCN các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang, thiệt hại do mưa, dông lốc và triều cường đã làm 01 người chết (tại Sóc Trăng do dông lốc); 267 nhà bị sập, 1.280 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 10.332 nhà bị ngập; 384 ha lúa bị thiệt hại; 1.675 con gia cầm bị chết; 16,7 tấn thủy sản và 10 tấn muối bị thiệt hại; 356m đê biển Tây bị nước biển tràn và sạt lở. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 152 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt tại Phú Quốc là 107 tỷ đồng. 
3. Công tác chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả:
3.1. Trung ương:

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với bão số 3, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, mưa lũ tại Tây Nguyên, Nam Bộ; cử 07 đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương, trong đó có 02 đoàn vào Quan Sơn, Thanh Hóa chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất); Các Bộ, ngành theo nhiệm vụ được giao đã ban hành công điện chỉ đạo, phối hợp tốt với các địa phương tổ chức kiểm tra hướng dẫn ứng phó với bão và mưa lũ. Đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ, hiệu quả của các cơ quan truyền thông.
- Quân khu 4 đã huy động 1.573 cán bộ, chiến sỹ (Bộ đội 316; Dân quân 1.257) và 38 phương tiện các loại tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả tại huyện Quan Sơn, Mường Lát/Thanh Hóa.

- Lữ đoàn Công binh 414 làm đường thông tuyến giao thông đã vận chuyển được 01 tấn lương khô, 03 tấn mì tôm vào các bản bị cô lập những ngày vừa qua; vệ sinh các tuyến đường QL 217, 15A, 15C và đường liên huyện xã, thôn khoảng 11.000m3, giúp các gia đình dọn vệ sinh 218 hộ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn các địa phương, người dân kỹ năng phòng tránh bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất và công tác khắc phục hậu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.2. Địa phương:

Các địa phương đã huy động lực lượng ứng phó và khắc phục hâu quả:

- Tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo kịp thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó:
+ Huy động hàng ngàn chiến sỹ, cán bộ Công an, Biên phòng, Quân sự trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền và người dân huyện Mường Lát và huyện Quan Sơn để tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn.
+ Các Sở ngành địa phương đã huy động, trợ cho huyện Quan Sơn: 2.860 thùng mì tôm, 273 kg lương khô, 6.333 lít nước khoáng đóng chai để hỗ; hỗ trợ cho huyện Mường Lát: 20 tấn gạo tẻ, 1.998 thùng mì tôm và 100 thùng hàng, cùng nhiều suất quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

- Tỉnh Cà Mau, Đắc Lắc huy động lực lượng gia cố, khắc phục các đoạn đê biển, đê bao bị sự cố.

4. Một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:
Mặc dù, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, các Bộ ngành, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang,.. đã chỉ đạo kịp thời, kiểm tra, đôn đốc tại những địa phương trọng điểm trước, trong và mưa lũ sau bão; công tác dự báo về diễn biến của bão tương đối sát thực, tổ chức trực ban từ Trung ương tới địa phương đã được huy động, tăng cường nên hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra. Tuy vậy, mưa lớn bất thường tại huyện Quan Sơn và Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Tây Nguyên đã gây lũ, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm chính là:


(1). Mưa ngày càng cực đoan hơn, cường độ lớn, xảy ra ở nhiều nơi, thiết lập nhiều mốc lịch sử về mưa lớn
, trong khi công tác dự báo, cảnh báo chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai. 

(2). Công tác thông tin, cảnh báo tới người dân, chính quyền cơ sở nhất là vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, thiếu phương tiện, lực lượng để truyền tải, xử lý thông tin kịp thời.

(3). Chất lượng thảm phủ đầu nguồn bị suy giảm, dẫn đến lũ về tập trung nhanh, kèm theo nhiều bùn đá xuống hạ du.

(4). Việc khai thác khoáng sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến đường giao thông gây cản trở thoát lũ, gia tăng rủi ro, sạt lở;

(5). Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng còn thấp nhất là về giao thông, hệ thống thông tin nên việc tiếp cận hiện trường và nắm bắt thông tin kéo dài. 


(6). Thiếu các vật tư, trang thiết bị chuyên dùng, đặc thù để cứu hộ, cứu nạn, để ứng phó thiên tai, thiết bị cảnh báo tự động tại cộng đồng và chưa quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phóng chống lũ quét, sạt lở đất đốpi với khu vực miền núi có nguy cơ cao.

(7). Dân số gia tăng, nên nhiều đồng bào phải sinh sống và sản xuất ở những khu vực có nguy cơ rủi ro cao như ven sông, suối, khu vực sạt lở nguy hiểm,…

(8). Chính phủ, Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, các lực lượng vũ trang,.. luôn sát cánh hướng dẫn, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Song với điều kiện địa hình chia cắt, vùng sâu, vùng xa thì lực lượng xung kích, chính quyền cơ sở và người dân là những nhân tố quan trọng, quyết định đến hiệu quả trong công tác PCTT, nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

(9) Việc tích nước các hồ chứa đang thi công, chưa bàn giao sử dụng gây nguy cơ sự cố, đe doạ an toàn dân cư hạ du.


5. Những công việc cần triển khai tiếp theo:
Thực tế những năm gần đây, thiệt hại về lũ quét, sạt lở đất ngày càng có xu thế gia tăng, trong khi thiệt hại do bão giảm đáng kể, nhiều trận không để xảy ra thiệt hại về người. Trước những diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, cần tập trung triển khai những nhiệm vụ trước mắt và tiếp theo sau:

5.1. Trước mắt:

- Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có người bị nạn, mất nhà cửa, hỗ trợ lượng thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân bị đói, khát, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

- Huy động các lực lượng giúp đồng bào vệ sinh môi trường, khắc phục giao thông, hệ thống thông tin, lưới điện, điểm trường,…
- Tổng hợp thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất hỗ trợ và phân bổ nguồn lực phù hợp, đúng đối tương theo quy định.

5.2. Những công việc tiếp theo: 

- Rà soát, di dời, sắp xếp lại dân cư để có nơi ở an toàn, tránh khu vực ven sông, suối, không đào đất, bạt mái taluy để làm nhà,..

- Thường xuyên khai thông dòng chảy khu vực thượng nguồn, không tạo ra những đập dâng nước tạp thời, khi mưa lớn sẽ gây ra lũ quét, sạt lở đất.

- Khi có thông tin về tình hình mưa, lũ, phải thường xuyên cập nhật thông tin, nhất là những đợt mưa lớn hoặc mưa kéo dài nhiều ngày.
- Phát huy vai trò của lực lượng xung kích và chính quyền cơ sở trong việc đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cắm biển cảnh báo những khu vực nguy hiểm, thông tin kịp thời tình hình mưa lũ để chủ động xử lý ngay từ những giờ đầu.

- Tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện và sát thực các phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt lũ quét, sạt lở đất đối với khu vực miền núi ở các cấp, nhất là cấp xã, trong đó cần quan tâm đến phương án thông tin, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, địa điểm tránh trú an toàn.
- Kiên quyết không cho tích nước các công trình hồ chứa đang thi công, có phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

6. Đề xuất, kiến nghị:
Trước những diễn biến cực đoan của tình hình mưa lũ trong thời gian tới, để bảo đảm an toàn về người, tài sản, sớm phục hồi sản xuất, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT kiến nghị:
- Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổng rà soát lại phương án đảm bảo an toàn lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi theo phương châm “bốn tại chỗ” kết hợp vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát với thực tiễn. Gửi kết quả về Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.
- Giao trách nhiệm cho người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi, lĩnh vực, nhiệm vụ được giao quản lý.
- Giao UBND tỉnh các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang phối hợp với Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống sạt lở khu vực biển Tây, trong đó trú trọng kết hợp hiệu quả giữa giải pháp công trình và phục hồi rừng cây chắn sóng./.









� Người chết: Thanh Hóa 16 người, Điện Biên 02 người, Bắc Kạn, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ mỗi tỉnh 01 người; người bị thươn: (Thanh Hóa 05 người, Bắc Kạn 02 người). thiệt hại: Bắc Kạn 5 tỷ, Sơn La 28 tỷ, Quảng Ninh 2 tỷ, Thanh Hóa 734 tỷ.


� Khánh Hoà: 235mm/3 giờ (ngày 8/11/2018); Đà Nẵng: 635mm/24 giờ (ngày 09/12/2018); Quảng Ninh: mưa đợt từ 26/7-04/8/2015: 1.557mm; Quảng Nam sau bão số 12/2017 mưa: 1.945mm.





1
5

